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 Số:  Xuyên Mộc, ngày       tháng       năm 2022. 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022) 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC 

2. Địa chỉ: Số 338 QL 55, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. 

4. Phạm vi hành nghề của cơ sở: Khám chữa bệnh đa khoa.. 

5. Số GPHĐ: 0846/SYT-GPHĐ, cấp ngày 19/5/2015. 

Số

TT 

Họ và tên người đăng 

ký thực hành 

Văn bằng chuyên 

môn; GCN chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành 

Vị trí làm việc Người hướng 

dẫn thực hành 

Số CCHN người 

hướng dẫn thực 

hành 

01 
Nguyễn Mai Đình 

Nhân 
Bác sỹ y khoa 

03/10/2022– 

02/4/2024 
Khoa CSSKSS 

Nguyễn Trọng 

Tuấn 

002072/BRVT-

CCHN 

02 Lê Hoàng Dũng Bác sỹ y khoa 
03/10/2022– 

02/4/2024 
Khoa Khám bệnh 

Nguyễn Hữu 

Nghị 

003695/BRVT-

CCHN 

03 Trương Phạm Gia Hân 
Điều dưỡng cao 

đẳng 

01/10/2022- 

30/6/2023 
Khoa Nội – Nhi 

Dương Thị 

Loan 

002042/BRVT-

CCHN 

04 Nguyễn Thị Thu Y sỹ YHCT 
01/10/2023- 

30/9/2023 
Khoa YHCT và PHCN 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên 

003181/BRVT-

CCHN 

05 Hoàng Thị Yến Y sỹ YHCT 
01/10/2023- 

30/9/2023 
Khoa YHCT và PHCN 

Nguyễn Thế 

Quân 

002101/BRVT-

CCHN 

06 Bùi văn duyên Y sỹ YHCT 
01/10/2023- 

30/9/2023 
Khoa YHCT và PHCN 

Nguyễn Thế 

Quân 

002101/BRVT-

CCHN 



07 Hà Thị Diệu Ánh Bác sỹ y khoa 
01/11/2022- 

30/4/2024 
Khoa CSSKSS 

Nguyễn Ngọc 

Đào 

003797/BRVT-

CCHN 

08 
Huỳnh Hồ Thanh 

Nhàn 
Bác sỹ YHCT 

01/11/2022- 

30/4/2024 
Khoa YHCT và PHCN Trần Ngọc Hoà 

003733/BRVT-

CCHN 

09 Nguyễn Ngọc Thạch Bác sỹ y khoa 
01/11/2022- 

30/4/2024 
Khoa Nội – Nhi 

Nguyễn Hữu 

Mạnh 

002076/BRVT-

CCHN 

10 Võ Thị Lâm 
Bác sỹ y học dự 

phòng 

01/11/2022- 

30/4/2024 
Khoa Hồi sức cấp cứu 

Huỳnh Văn 

Hường 

001531/BRVT-

CCHN 

11 Lâm Thị Thuỳ Dung Y sỹ đa khoa 
01/11/2022- 

31/10/2023 
Khoa Khám bệnh  

Nguyễn Thị 

Thuý Ngọc 

002238/BRVT-

CCHN 

12 Lê Thành Phát Y sỹ đa khoa 
01/11/2022- 

31/10/2023 
Khoa Khám bệnh  

Nguyễn Hữu 

Nghị 

003695/BRVT-

CCHN 

13 Nguyễn Tri Phương Y sỹ đa khoa 
01/11/2022- 

31/10/2023 
Khoa Khám bệnh  

Lâm Ngọc Uy 

Vũ 

002050/BRVT-

CCHN 

14 Nguyễn Hồng Vân 
Điều dưỡng cao 

đẳng 

01/11/2022- 

31/7/2023 
Khoa Hồi sức cấp cứu 

Lê Trần Thu 

Uyên 

001924/BRVT-

CCHN 

15 Vũ Thị Bích Đào Y sỹ đa khoa 
01/12/2022- 

30/11/2023 
Khoa Ngạo tổng hợp 

Nguyễn Văn 

Tình 

000941/BRVT-

CCHN 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế; 

- Các khoa, phòng, TYT; 

- Lưu VT. 

 

                         BS CKII. Vũ Văn Nam 


